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THÔNG TƯ
CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 02/NCPL NGÀY 28 THÁNG 4

NĂM 1989 VỀ SỬA ĐỔI CÁC MỨC THU ÁN PHÍ, LỆ PHÍ

Để phù hợp với tình hình giá cả hiện nay, sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Tài chính, Toà án

nhân dân tối cao hướng dẫn các Toà án thực hiện thu án phí, lệ phí theo mức mới như sau:

I. ÁN PHÍ

1. Mức án phí sơ thẩm

a. Kiện về hôn nhân và gia đình: Án phí là 15.000đ (mười lăm nghìn đồng). Trong trường hợp

có tranh chấp về chia tài sản thì ngoài số án phí nói trên, các đương sự còn phải chịu án phí về

phần tài sản có tranh chấp như đối với vụ kiện dân sự có giá ngạch.

b. Kiện về dân sự có giá ngạch, án phí là 5% của giá ngạch, nhưng không dưới 15.000đ (mười

lăm nghìn đồng).

c. Kiện về dân sự không có giá ngạch, án phí là 15.000đ (mười lăm nghìn đồng).

d. Về hình sự, bị cáo bị xử có tội, không phân biệt là tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm

trọng, phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 15.000đ (mười lăm nghìn đồng).

2. Mức án phí phúc thẩm

Án phí phúc thẩm về dân sự, hôn nhân và gia đình, hình sự và bồi thường thiệt hại trong các

vụ án hình sự là 15.000đ (mười lăm nghìn đồng).

3. Mức án phí kháng án vắng mặt về dân sự.

Án phí kháng án vắng mặt về dân sự ở cấp sơ thẩm là 15.000đ (mười lăm nghìn đồng).

 

II. LỆ PHÍ

1. Lệ phí cấp giấy tờ.
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